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SWITCH  CISCO  CATALYST

Cisco C9300L-48PF-4X-E
Mã sản phẩm: TMP-000853

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm Cisco C9300L-48PF-4X-E

Hãng sản xuất Cisco

Loại sản phẩm Switch mạng doanh nghiệp

Trọng lượng 7,03 kg (15,48 lb)

Xuất xứ Chính hãng

Nguồn điện PWR-C1-1100WAC mặc định; hai bộ nguồn dự phòng FRU; 100–240 VAC,
50–60 Hz

Bảo hành Cisco Enhanced Limited Lifetime Warranty (E-LLW): đổi phần cứng NBD, 90
ngày hỗ trợ TAC 8x5

Loại thiết bị Switch Catalyst 9300L uplink cố định, Layer 3, 1U, ASIC UADP, Cisco IOS XE

Cổng downlink 48 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ (Full PoE+)

Cổng uplink 4 x 10G SFP+ cố định

PoE IEEE 802.3at PoE+ tới 30W mỗi cổng trên cả 48 cổng; hỗ trợ Perpetual PoE
và Fast PoE

Ngân sách PoE 890 W với nguồn PWR-C1-1100WAC mặc định; 1.240 W khi thêm nguồn phụ
350W; 1.440 W với nguồn phụ 715W/1100W

Băng thông chuyển mạch 176 Gbps (496 Gbps khi xếp chồng)

Tốc độ chuyển tiếp 130,95 Mpps (369,05 Mpps khi xếp chồng)

Bảng địa chỉ MAC 32.000

Định tuyến IPv4 32.000 tuyến (24.000 trực tiếp + 8.000 gián tiếp); IPv6 16.000

VLAN 4.094 VLAN ID; 1.000 giao diện SVI

Bộ nhớ DRAM 8 GB

Bộ nhớ flash 16 GB

Bộ đệm gói 16 MB

Xếp chồng Cisco StackWise-320, 320 Gbps, tối đa 8 switch, cần bộ kit C9300L-STACK-
KIT

Giấy phép phần mềm Network Essentials (vĩnh viễn) + thuê bao Cisco DNA Essentials — Layer 2,
Routed Access (RIP, EIGRP Stub, OSPF 1.000 tuyến), PBR, PVLAN, VRRP,
MACsec-128

Kích thước (C x R x S) 4,4 x 44,5 x 40,9 cm thân máy; 4,4 x 44,5 x 48,8 cm khi lắp bộ nguồn mặc
định

Nhiệt độ hoạt động -5°C đến +45°C (tới 1.500 m); -5°C đến +40°C (tới 3.000 m); lưu kho -40°C
đến +70°C
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MTBF 298.880 giờ

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản
xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới
nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/cisco-c9300l-48pf-4x-e.html


